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Phần 1: Đọc – hiểu (3 điểm):
Muốn trở thành người giá trị, đầu tiên hãy làm cho mọi lời nói của bạn trở nên giá trị. Nếu bạn hứa dạy đứa em học thêm toán, hãy làm điều đó. Nếu bạn hứa với ba mẹ sẽ đi chơi về đúng giờ, hãy về đúng giờ. Nếu bạn hứa sẽ gặp lại ai đó, đừng quên mất họ. Khi bạn tự hứa sẽ không nói dối, không hút thuốc nữa… hãy cố gắng bằng mọi cách để thực hiện nó. Bạn sẽ không thoải mái khi tâm khảm mình là một người thất hứa, một người không giữ lời, một người yếu đuối và vô trách nhiệm.
Không nhất thiết phải có từ “tôi hứa” thì mới là lời hứa. Một câu nói, một câu khẳng định, lời đề nghị trong câu chuyện thông thường đều có thể xem như lời hứa. Việc thất hứa ảnh hưởng tới cách người khác nhìn nhận và đánh giá về bạn. Hãy thử hứa gì đó và quên nó đi một vài lần, lời nói của bạn chẳng còn tý giá trị nào với ai cả. Nhưng, nếu như bạn có thể giữ đúng lời hứa, lời nói của mình, tôi dám chắc mọi lời nói của bạn về sau đều có trọng lượng và đáng giá. Giữ được lời hứa với mọi người, bạn sẽ có lòng tin và nhiều thứ khác nữa. […]

Giữ lời hứa, chính là tạo danh dự cho bản thân, thể hiện bạn là người tự trọng và có tinh thần trách nhiệm. Nuốt lời hay thất hứa, cũng như kẻ nói dối, kẻ ba hoa hay thùng rỗng kêu to vậy. Chẳng ai đánh giá cao những người đó. Vậy nên, khiến bản thân giá trị, hãy làm cho lời nói của bạn có giá trị như chính con người bạn.

(Sống như ngày mai sẽ chết, Phi Tuyết, Nxb Thế giới, tr.86-88, 2017)
1. Xác định nội dung chính của văn bản trên (1.0 điểm)

2. Văn bản đã chỉ ra việc thất hứa có tác hại như thế nào? (1.0đ)

3. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên (0,5 đ)

4. Anh/ chị có đồng ý với ý kiến: “Giữ lời hứa, chính là tạo danh dự cho bản thân, thể hiện bạn là người tự trọng và có tinh thần trách nhiệm” không? Vì sao  (1.5 đ)
Phần 2: Làm văn (6 điểm)

Từ văn bản trên, hãy viết một bài văn trình bày ý kiến của anh/ chị về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống?
_______Hết_______
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NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

    MÔN: VĂN – TIẾNG VIỆT
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Nội dung chính: 
- Tác giả thể hiện quan điểm đúng đắn về sức mạnh của lời hứa trong việc xây dựng giá trị và niềm tin của mỗi con người.
- Qua đó, tác giả cũng khẳng định mỗi cá nhân cần coi trọng việc giữ lời hứa với mọi người, rèn luyện thói quen dám chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
	1,0

	
	2
	Việc thất hứa có tác hại như sau:

- Khiến chúng ta không thoải mái với lương tâm của mình.

- Lời nói của chúng ta sẽ không còn giá trị, mất niềm tin và nhiều thứ khác nữa trong mối quan hệ với mọi người.
- Thể hiện bản thân là người thiếu tự trọng và không có tinh thần trách nhiệm.
	1,0

	
	3
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận
	0,5

	
	4
	Ý kiến trên hoàn toàn đúng vì:
- Khi nói được làm được, lời nói của ta sẽ có trọng lượng và đáng giá, sẽ nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh.

- Thực hiện lời hứa là cách tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác.

- Đây là cách giúp chúng ta cam kết, đảm bảo danh dự và uy tín của cá nhân.
	1,5

	II
	
	VĂN NGHỊ LUẬN
	6,0

	
	
	Trình bày ý kiến về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống:
	

	
	A
	Đảm bảo cấu trúc nghị luận: có đủ mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý, đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	B
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai tò, sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.
	0,25

	
	C
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa các lí lẽ và dẫn chứng.
	

	
	
	1. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Bàn về vai trò, sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống con người.

2. Thân bài
· Giải thích
– Niềm tin: sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựa trên cơ sở hiện thực nhất định.

– Sức mạnh niềm tin trong cuộc sống là sức mạnh tinh thần, giúp con người xác định giá trị, năng lực của bản thân.
· Phân tích, bình luận
a) Vì sao cần có sức mạnh niềm tin trong cuộc đời?

– Cuộc sống bao gồm cả hai yếu tố vật chất lẫn tinh thần, tâm hồn và thể xác, tuy rằng vật chất quyết định ý thức nhưng ý thức, tinh thần phải thoải mái mới làm nên những điều tuyệt vời khác.

– Có niềm tin sẽ tạo ra sức mạnh để vượt qua những khó khăn, trắc trở.

– Niềm tin vào bản thân đem lại niềm tin yêu cuộc sống, yêu con người, hi vọng vào những gì tốt đẹp. Niềm tin giúp con người vững vàng, lạc quan và thành công trong cuộc sống.

– Niềm tin vào bản thân giúp con người vượt lên mọi thử thách và trưởng thành: Trong cuộc sống, có biết bao con người không may mắn, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bất hạnh. Nhưng càng khó khăn, bản lĩnh của họ càng vững vàng. Họ tin vào ý chí, nghị lực, khả năng của bản thân và họ đã vượt lên, chiến thắng tất cả.

– Vì cuộc đời không bao giờ lường hết cho ta những hiểm nguy, cuộc sống của chúng ta luôn trực chờ sự tổn thương nên cần có niềm tin để vượt qua.

– Người có niềm tin vào bản thân dám khẳng định năng lực và phẩm chất của mình, coi đó là nguồn sức mạnh chân chính, có ý nghĩa quyết định;

– Niềm tin là nền tảng của mọi thành công: Để có được thành công, có cuộc sống tốt đẹp, con người phải biết dựa vào chính bản thân mình chứ không phải dựa vào ai khác, khách quan chỉ là điều kiện tác động, hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định thành công.

b) Biểu hiện của sức mạnh niềm tin trong cuộc đời

– Luôn lạc quan, yêu đời, không gục ngã trước bất kì khó khăn, thử thách nào.

– Có ý chí, nghị lực để đối mặt và vượt qua những khó khăn.

– Tỉnh táo để tìm những lời giải cho những bài toán mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Không rối răm, mất niềm tin.

– Biết truyền niềm tin, niềm lạc quan cho người khác và cho cộng đồng.

c) Mở rộng

– Niềm tin là sức mạnh để vượt qua những thử thách nhưng không phải chỉ cần niềm tin là đủ. Niềm tin ấy phải dưa trên những thực lực thực tế. Tin vào điều gì đó trống rỗng sẽ càng làm chúng ta ảo tưởng vào bản thân mà thôi.

– Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng là những đức tính đáng quý của con người. Nó dẫn con người ta đến bến bờ thành công và được mọi người quý trọng. Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào bản thân mình mà dẫn đến chủ quan, đừng quá tự tin mà bước sang ranh giới của tự kiêu, tự phụ sẽ thất bại.
· Bài học hành động và liên hệ bản thân

– Em có những niềm tin vào bản thân, gia đình và xã hội như thế nào.

– Em đã và đang làm gì để thực hiện hóa niềm tin ấy.

– Liên hệ bản thân

3. Kết bài

- Tổng kết vấn đề: Khẳng định lại vai trò, tầm quan trọng của niềm tin đối với con người trong cuộc sống.
	4,5

	
	D
	- Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
- Sáng tạo: có cách trình bày mới mẻ, sâu sắc về vấn đề nghị luận
	1,0


_______Hết_______
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